
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bàn Tiến Sinh 1991 ***950873 Đủ điều kiện

2 Bùi Đình Đạt 1991 ***869751 Đủ điều kiện

3 Bùi Ngọc Long 1996 ***096005590 Đủ điều kiện

4 Bùi Sỹ Hùng 1998 ***681101 Đủ điều kiện

5 Bùi Tiến Dũng 1996 ***778145 Đủ điều kiện

6 Bùi Trác Hoàng 1997 ***822991 Đủ điều kiện

7 Cao Đình Vương 1997 ***619207 Đủ điều kiện

8 Chẩu Văn Nhiêu 1988 ***745208 Đủ điều kiện

9 Đặng Văn Thắng 1996 ***096001012 Đủ điều kiện

10 Đào Duy Hiệu 1989 ***089002005 Đủ điều kiện

11 Đỗ Văn Huynh 1989 ***371048 Đủ điều kiện

12 Đoàn Thanh Kiều 1998 ***726623 Đủ điều kiện

13 Đồng Huy Đức 1989 ***241023 Đủ điều kiện

14 Dương Công Nghiệp 1993 ***199342 Đủ điều kiện

15 Dương Đình Đạt 1996 ***620316 Đủ điều kiện

16 Dương Văn Tiến 1998 ***806341 Đủ điều kiện

17 Hà Ngọc Toan 1997 ***021146 Đủ điều kiện

18 Hà Quang Hùng 1992 ***547859 Đủ điều kiện

19 Hà Văn Kiên 1996 ***722277 Đủ điều kiện

20 Hà Văn Sơn 1997 ***508365 Đủ điều kiện

21 Hà Xuân Quân 1992 ***092003304 Đủ điều kiện

22 Hồ Hải Tư 1996 ***195657 Đủ điều kiện

23 Hoàng Văn Cương 1993 ***965182 Đủ điều kiện

24 Hoàng Văn Luyện 1992 ***961721 Đủ điều kiện

25 Hoàng Văn Trường 1994 ***221256 Đủ điều kiện

26 Khổng Văn Chung 1994 ***934028 Đủ điều kiện

27 Kiều Ngọc Khánh 1995 ***218020 Đủ điều kiện

28 Lê Đức Huấn 1998 ***423482 Đủ điều kiện

29 Lê Hồng Hải 1995 ***104586 Đủ điều kiện

30 Lê Mậu Tuấn 1993 ***899018 Đủ điều kiện

31 Lê Sỹ Linh 1998 ***098005616 Đủ điều kiện

32 Lê Tri Long 1995 ***763091 Đủ điều kiện

33 Lê Văn Phú 1995 ***598584 Đủ điều kiện

34 Lê Văn Thạch 1990 ***090001292 Đủ điều kiện

35 Lê Văn Toàn 1993 ***189670 Đủ điều kiện

36 Lê Xuân Thịnh 1988 ***850548 Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

37 Lò Ngọc Xanh 1989 ***254262 Đủ điều kiện

38 Lục Văn Hưng 1989 ***703681 Đủ điều kiện

39 Lương Đức Đoàn 1988 ***771267 Đủ điều kiện

40 Lương Văn Của 1998 ***056515 Đủ điều kiện

41 Lưu Thanh Tùng 1997 ***342920 Đủ điều kiện

42 Lý Hồng Sơn 1998 ***526632 Đủ điều kiện

43 Lý Văn Vân 1997 ***060513 Đủ điều kiện

44 Ma Vĩnh Luyến 1994 ***191122 Đủ điều kiện

45 Ngô Trí Hoàng 1994 ***456732 Đủ điều kiện

46 Nguyễn Bá Hưng 1991 ***073870 Đủ điều kiện

47 Nguyễn Bá Tiệp 1996 ***190376 Đủ điều kiện

48 Nguyễn Bảo Thạch 1992 ***092007184 Đủ điều kiện

49 Nguyễn Công Hoàng 1988 ***749283 Đủ điều kiện

50 Nguyễn Đình Cường 1997 ***072431 Đủ điều kiện

51 Nguyễn Đình Duy 1994 ***752481 Đủ điều kiện

52 Nguyễn Doãn Long 1996 ***096007112 Đủ điều kiện

53 Nguyễn Duy Hảo 1992 ***464341 Đủ điều kiện

54 Nguyễn Duy Trung 1994 ***896703 Đủ điều kiện

55 Nguyễn Hữu Tạo 1994 ***520951 Đủ điều kiện

56 Nguyễn Minh Hiếu 1996 ***634479 Đủ điều kiện

57 Nguyễn Ngọc Tín 1989 ***089008775 Đủ điều kiện

58 Nguyễn Ngọc Vinh 1994 ***538103 Đủ điều kiện

59 Nguyễn Quốc Đạt 1994 ***257558 Đủ điều kiện

60 Nguyễn Quốc Tiến 1996 ***385528 Đủ điều kiện

61 Nguyễn Tấn Cường 1995 ***953789 Đủ điều kiện

62 Nguyễn Thanh Liêm 1994 ***536334 Đủ điều kiện

63 Nguyễn Thế Cấp 1991 ***829762 Đủ điều kiện

64 Nguyễn Thế Dực 1993 ***922142 Đủ điều kiện

65 Nguyễn Thế Tiến 1991 ***264946 Đủ điều kiện

66 Nguyễn Tiến Huỳnh 1995 ***167725 Đủ điều kiện

67 Nguyễn Trọng Hiếu 1998 ***507310 Đủ điều kiện

68 Nguyễn Tuấn Đạt 1994 ***094005887 Đủ điều kiện

69 Nguyễn Văn Chung 1996 ***146877 Đủ điều kiện

70 Nguyễn Văn Đức 1989 ***772515 Đủ điều kiện

71 Nguyễn Văn Giang 1997 ***678543 Đủ điều kiện

72 Nguyễn Văn Lực 1991 ***091015464 Đủ điều kiện

73 Nguyễn Văn Thành 1991 ***845475 Đủ điều kiện

74 Nguyễn Văn Thịnh 1990 ***044021 Đủ điều kiện

75 Nguyễn Văn Tín 1996 ***254323 Đủ điều kiện

76 Nguyễn Xuân Phòng 1991 ***818455 Đủ điều kiện

77 Nông Văn Quân 1996 ***975240 Đủ điều kiện

78 Phạm Đình Toàn 1995 ***439219 Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

79 Phạm Văn Dương 1993 ***035894 Đủ điều kiện

80 Phạm Văn Hải 1994 ***175870 Đủ điều kiện

81 Phạm Văn Hạnh 1994 ***094002769 Đủ điều kiện

82 Phạm Văn Toàn 1994 ***453312 Đủ điều kiện

83 Phạm Văn Trường 1991 ***091002187 Đủ điều kiện

84 Phạm Xuân Lộc 1998 ***658293 Đủ điều kiện

85 Phan Văn Anh 1993 ***093002683 Đủ điều kiện

86 Phan Văn Đại 1996 ***096015896 Đủ điều kiện

87 Phàn Văn Hị 1991 ***400637 Đủ điều kiện

88 Phan Văn Thành 1993 ***599121 Đủ điều kiện

89 Quan Anh Toàn 1996 ***011988 Đủ điều kiện

90 Quan Văn Quyết 1988 ***812458 Đủ điều kiện

91 Sầm Văn Trung 1994 ***256734 Đủ điều kiện

92 Trần Hữu Sang 1998 ***977157 Đủ điều kiện

93 Trần Phi Anh 1995 ***181129 Đủ điều kiện

94 Trần Thanh Lam 1990 ***782983 Đủ điều kiện

95 Trần Văn Lượng 1989 ***089001120 Đủ điều kiện

96 Trần Văn Nghiêm 1992 ***204391 Đủ điều kiện

97 Trần Văn Quang 1994 ***733087 Đủ điều kiện

98 Triệu Văn Quân 1995 ***973268 Đủ điều kiện

99 Trịnh Tuấn Vũ 1995 ***095007336 Đủ điều kiện

100 Trịnh Xuân Thanh 1991 ***309745 Đủ điều kiện

101 Trương Đức Thịnh 1997 ***832982 Đủ điều kiện

102 Vi Văn Hưởng 1995 ***302254 Đủ điều kiện

103 Võ Quốc Tý 1996 ***266480 Đủ điều kiện

104 Võ Sỹ Minh Hoàng 1998 ***609661 Đủ điều kiện

105 Vũ Đình Thành 1995 ***420837 Đủ điều kiện

106 Vũ Đức Thành 1991 ***143863 Đủ điều kiện

107 Vũ Huy Danh 1995 ***384688 Đủ điều kiện

108 Vũ Mạnh Khang 1993 ***093002880 Đủ điều kiện

109 Vũ Quốc Oai 1990 ***447067 Đủ điều kiện

110 Vũ Tiến Dũng 1998 ***203328 Đủ điều kiện

111 Vũ Trường An 1997 ***143400 Đủ điều kiện

112 Vũ Tú Anh 1997 ***743323 Đủ điều kiện

113 Vũ Văn Cao 1990 ***541916 Đủ điều kiện

114 Vũ Văn Duy 1991 ***081382 Đủ điều kiện

115 Vũ Việt Thương 1996 ***155887 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Cao Minh Đức 1998 ***199031 Thiếu bản cam kết



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

2 Cứ A Lầu 1996 ***578189
Thiếu 3 xét nghiệm HIV, giang mai, viêm gan 

B, thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

3 Đỗ Quang Linh 1998 ***344781
Thiếu giấy khám sức khỏe, bản sao bằng 

THPT, CMND, Sổ hộ khẩu

4 Dương Văn Quang 1991 ***542091
Thiếu bản cam kết, 3 xét nghiệm HIV, giang 

mai, viêm gan B

5 Hoàng Văn Trường 1996 ***469970
Thiếu giấy khám sức khỏe, bản sao bằng 

THPT, CMND, Sổ hộ khẩu

6 Lê Anh Phụng 1996 ***527346 Bản cam kết không có chữ ký

7 Lê Minh Dương 1991 ***724221
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm gan B, giang mai, 

HIV

8 Lê Tuấn Anh 1996 ***607291 Thiếu bản cam kết, giấy khám sức khỏe

9 Lê Văn Độ 1997 ***343272 Thiếu giấy khám sức khỏe

10 Nguyễn Đinh Giang 1997 ***097002780 Thiếu bản sao CMND công chứng

11 Nguyễn Đình Thông 1996 ***437996
Sai mẫu Sơ yếu lý lịch, Đơn tự nguyện thiếu 

dấu xác nhận của địa phương

12 Nguyễn Thanh Bình 1990 ***254951
Thiếu giấy khám sức khỏe, bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

13 Nguyễn Trọng Tuấn 1996 ***096002162
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm gan B, giang mai, 

HIV

14 Nguyễn Văn Hiển 1992 ***475510 Thiếu bản cam kết

15 Nguyễn Văn Thanh 1998 ***576988
Thiếu giấy khám sức khỏe, bản sao bằng 

THPT, CMND, Sổ hộ khẩu

16 Trần Hải Vân 1988 ***778795 Thiếu giấy khám sức khỏe

17 Trịnh Trung Đức 1998 ***291561 Thiếu kết luận về mắt khi không đeo kính

18 Trương Mã Thành 1998 ***794163 Thiếu bản sao sổ hộ khẩu

19 Trương Văn Chức 1995 ***175884 Thiếu bản cam kết

20 Vũ Văn Chuyền 1995 ***978510 Bản cam kết không có chữ ký

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Công Chính 2000 ***894161 Không đủ điều kiện về tuổi

2 Lương Trung Hiếu 1992 ***918172 Không đủ điều kiện về thị lực

3 Nguyễn Danh Thanh 1994 *** Không đủ điều kiện về thị lực

4 Nguyễn Đức Anh 1995 ***095008751
Không đủ điều kiện vì đã từng tham gia 

chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản

5 Nguyễn Đức Hà Tĩnh 1992 ***931747 Không đủ điều kiện về thị lực

6 Nguyễn Văn Công 1988 ***022293 Không đủ điều kiện về tuổi

7 Nguyễn Văn Lộc 1991 ***465582 Không đủ điều kiện về thị lực



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

8 Nguyễn Xuân Đồng 1997 ***282331 Không đủ điều kiện về thị lực

9 Phạm Văn Phú 1995 ***313908
Hồ sơ không đủ điều kiện, chưa tốt nghiệp 

THPT

10 Trần Đình Hải 1996 ***542912
Hồ sơ không đủ điều kiện, chưa tốt nghiệp 

THPT

11 Trần Quốc Tú 1999 ***353855 Không đủ điều kiện về tuổi


